
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí: 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 
Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 
chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

Dự kiến mã 

hóa 

Lãnh đạo 
CSGD đảm bảo 
tầm nhìn và sứ 
mạng của 
CSGD đáp ứng 
được nhu cầu 
và sự hài lòng 
của các bên liên 
quan. 

1. CSGD có tuyên bố chính 
thức về tầm nhìn, sứ mạng. 

2. Có sự tham gia của các 
bên liên quan (cán bộ quản 
lý, GV, NH, nhà sử dụng lao 
động, các tổ chức xã hội-
nghề nghiệp, ...) trong quá 
trình xây dựng tầm nhìn, sứ 
mạng. 

3. Nội dung tuyên bố về tầm 
nhìn, sứ mạng phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ, nguồn 
lực và định hướng phát triển 
của CSGD; phù hợp với 
chiến lược phát triển kinh tế-
xã hội của ngành và/hoặc 
địa phương, cả nước. 

4. Lãnh đạo CSGD có các kế 
hoạch, hướng dẫn các đơn vị 
xây dựng và triển khai các 
hoạt động theo tầm nhìn, sứ 
mạng đã được xác định. 

 

Quyết định ban hành sứ mạng của Trường ĐHĐN 

Nghị quyết ngày 30/8/2021 của Hội đồng Trường ĐHĐN về việc công bố 

sứ mạng, tầm nhìn, GTCL, giá trị văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025-

2030 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 
Photo H1.01.01.01 

1. Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

Photo H1.01.01.02.1 

2. Quyết định về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL, giá trị văn hóa 

đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

Photo H1.01.01.02.2 

Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL 

đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

Photo H1.01.01.03 

Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

Photo H1.01.01.04 

1. Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ 

mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường 

ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

ĐHĐN Photo H1.01.01.05.1 

2. Quyết Định Về việc thành lập “Ban rà soát, xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi Giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035" 
ĐHĐN Photo H1.01.01.05.2 

Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường 

ĐHĐN năm 2021 - 2025, tầm nhìn 2035  

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.06 



Biên bản họp ban rà soát, xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa giai 

đoạn 2021 – 2025 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.07 

Quyết định về ban hành quy trình rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

văn hóa năm và quy trình xây dựng CLPT Trường ĐHĐN giai đoạn 2021 - 

2025, tầm nhìn 2035 

ĐHĐN Photo H1.01.01.08 

1. Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường 

ĐHĐN giai đoạn 2017 - 2020 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.09 

Biên bản họp Hội đồng trường về việc góp ý Chiến lược phát triển Trường 

ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 (hình chụp điện thoại) 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.10 

Kế hoạch vv Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung sứ 

mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa, triết lý giáo dục năm 2021-2025 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.11.1 

2.Thông báo về việc lấy ý kiến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa đến năm 

2025 và giai đoạn 2025-2030 
ĐHĐN Photo H1.01.01.11.2 

Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến dự thảo về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi,văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu  2021-2025 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.12 

NQ BCH Đảng ủy về việc cho ý kiến điều chỉnh các nội dung sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi năm 2021-2025, tầm nhìn 2035 
Đảng ủy Photo H1.01.01.13 

Tờ trình về việc trình Hội đồng trường thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi, giá trị văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
ĐHĐN Photo H1.01.01.14 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.15 

Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 17/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Phê 

duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

Tỉnh Đồng 

Nai 
Photo H1.01.01.16 

- Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Tỉnh Đồng 

Nai 
Photo H1.01.01.17 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.18 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-

2025  

Tỉnh Đồng 

Nai 
Photo H1.01.01.19 



Quyết định Số 1779/QĐ-UBND ngày 10/5/2022  của UBND tỉnh Đồng Nai  
Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 
- 2025, định hướng đến năm 2030 

Tỉnh Đồng 

Nai 
Photo H1.01.01.20 

Thông báo giao ban của BGH yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các 

hoạt động theo tầm nhìn, sứ mạng đã được xác định giai đoạn 2021-2025 

P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.21 

Thông báo Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHĐN yêu cầu các đơn vị xây 

dựng và triển khai các hoạt động theo Sứ mạng đã được xác định giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2035 

Đảng ủy Photo H1.01.01.22 

1. Hình ảnh  giới thiệu về SM, tầm nhìn, các văn bản về chức năng, nhiệm 

vụ, kế hoạch, chiến lược của CSGD trên web hoặc trên bảng tin năm 2023 
P.CTCTSV Photo H1.01.01.23 

Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên nhà trường công bố SM, TN, GTVH 
P.TC- 

HC&QT 
Photo H1.01.01.24 

Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết 

lý giáo dục Trường ĐHĐN 
ĐHĐN Photo H1.01.01.25 

Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa năm 2023-2024 P.CTCTSV Photo H1.01.01.26 

Thông báo giao ban của BGH yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch công 

tác hằng năm cần chú trọng tới việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn của Trường 

ĐHĐN đã được xác định năm 20... đến năm 20... (hoặc BB họp giao ban) 

P.TC- HC Photo H1.01.01.27 

Kế hoạch công tác của Đảng bộ năm 2018-2023 Đảng ủy Photo H1.01.01.28 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành  

1 H1.01.01.01 

Quyết định ban hành sứ mạng của Trường ĐHĐN 

Nghị quyết ngày 30/8/2021 của Hội đồng Trường ĐHĐN về việc công bố sứ mạng, 

tầm nhìn, GTCL, giá trị văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

2 H1.01.01.02.1 
1. Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa đến năm 

2025 và giai đoạn 2025-2030 
Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

3 H1.01.01.02.2 
2. Quyết định về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL, giá trị văn hóa đến năm 

2025 và giai đoạn 2025-2030 
Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 



4 H1.01.01.03 
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

5 H1.01.01.04 
Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa đến năm 2025 

và giai đoạn 2025-2030 
Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

6 H1.01.01.05.1 

1. Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN đến năm 

2025 và giai đoạn 2025-2030 

Số 845/QĐ-ĐHĐN ngày 07/7/2021 ĐHĐN 

7 H1.01.01.05.2 
2. Quyết Định Về việc thành lập “Ban rà soát, xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi Giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035" 
Số 845/QĐ-ĐHĐN ngày 07/7/2021 ĐHĐN 

8 H1.01.01.06 
Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN năm 

2021 - 2025, tầm nhìn 2035  
Ngày 09/7/2021 

P.TC- 

HC&QT 

9 H1.01.01.07 
Biên bản họp ban rà soát, xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa giai đoạn 

2021 – 2025 
Ngày 05/8/2021 

P.TC- 

HC&QT 

10 H1.01.01.08 

Quyết định về ban hành quy trình rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn 

hóa năm và quy trình xây dựng CLPT Trường ĐHĐN giai đoạn 2021 - 2025, tầm 

nhìn 2035 

Số 1433/QĐ-ĐHĐN ngày 23/8/2023 ĐHĐN 

11 H1.01.01.09 
1. Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

giai đoạn 2017 - 2020 
Ngày 05/8/2021 

P.TC- 

HC&QT 

12 H1.01.01.10 
Biên bản họp Hội đồng trường về việc góp ý Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN 

đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
Ngày 26/7/2022 

P.TC- 

HC&QT 

13 H1.01.01.11.1 
Kế hoạch vv Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung sứ mạng, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa, triết lý giáo dục năm 2021-2025 
Ngày 09/7/2021 

P.TC- 

HC&QT 

14 H1.01.01.11.2 
2.Thông báo về việc lấy ý kiến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa đến năm 2025 

và giai đoạn 2025-2030 

Số 1185/ĐHĐN-TCHC&QT ngày 

10/8/2022 
ĐHĐN 

15 H1.01.01.12 
Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến dự thảo về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi,văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu  2021-2025 
Ngày 05/8/2021 

P.TC- 

HC&QT 

16 H1.01.01.13 
NQ BCH Đảng ủy về việc cho ý kiến điều chỉnh các nội dung sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi năm 2021-2025, tầm nhìn 2035 

Số 1259-CV/ĐUĐHĐN, ngày 

06/9/2021 
Đảng ủy 

17 H1.01.01.14 
Tờ trình về việc trình Hội đồng trường thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, 

giá trị văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
Số 1817/TTr-ĐHĐN ngày 12/12/2022 ĐHĐN 



18 H1.01.01.15 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
Số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 

P.TC- 

HC&QT 

19 H1.01.01.16 

Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 17/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt 

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025 
Số 734/QĐ- TTg ngày 17/5/2015 

Tỉnh Đồng 

Nai 

20 H1.01.01.17 

- Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Số 1016/QĐ- TTg ngày 14/7/2020 

 

Tỉnh Đồng 

Nai 

21 H1.01.01.18 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
Số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 

P.TC- 

HC&QT 

22 H1.01.01.19 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025  
- Số 01-NQ/TU, ngày 22/10/2015 

- Số 01-NQ/TU, ngày 10/12/2020 

Tỉnh Đồng 

Nai 

23 H1.01.01.20 
Quyết định Số 1779/QĐ-UBND ngày 10/5/2022  của UBND tỉnh Đồng Nai  Phê 
duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 

Sô 1779/QĐ-UBND, ngày 10/5/2022 
Tỉnh Đồng 

Nai 

24 H1.01.01.21 
Thông báo giao ban của BGH yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt 

động theo tầm nhìn, sứ mạng đã được xác định giai đoạn 2021-2025 

Số 161/TB-ĐĐHĐN 

1/2023 

P.TC- 

HC&QT 

25 H1.01.01.22 

Thông báo Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHĐN yêu cầu các đơn vị xây dựng 

và triển khai các hoạt động theo Sứ mạng đã được xác định giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn 2035 

Số 1223-NQ/ĐUĐHĐN, ngày 

30/7/2021 

Số 1259-NQ/ĐUĐHĐN, ngày 6/9/2021 

Số 1308-NQ/ĐUĐHĐN, ngày 

31/12/2021 

Đảng ủy 

26 H1.01.01.23 
1. Hình ảnh  giới thiệu về SM, tầm nhìn, các văn bản về chức năng, nhiệm vụ, kế 

hoạch, chiến lược của CSGD trên web hoặc trên bảng tin năm 2023 

http://www.dnpu.edu.vn/chien-luoc-

phat-trien-dnu 
P.CTCTSV 

27 H1.01.01.24 Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên nhà trường công bố SM, TN, GTVH 2018 - 2023 
P.TC- 

HC&QT 

28 H1.01.01.25 
1.Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo 

dục Trường ĐHĐN 

Số 277/KH-ĐHĐN ngày 27/02/2023 

 
ĐHĐN 

29 H1.01.01.26 Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa năm 2023-2024 Số …./KH-ĐH…. ngày ….. P.CTCTSV 

30 H1.01.01.27 

Thông báo giao ban của BGH yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác hằng 

năm cần chú trọng tới việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐHĐN đã 

được xác định năm 20... đến năm 20... (hoặc BB họp giao ban) 

Số 161/TB-ĐĐHĐN 

ngày 07/2/2023 
P.TC- HC 

http://www.dnpu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-dnu
http://www.dnpu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-dnu


31 H1.01.01.28 Kế hoạch công tác của Đảng bộ năm 2018-2023 
Các nghị quyết hàng tháng từ năm 

2018-2023 
Đảng ủy 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                                           NGƯỜI BÁO CÁO 
 

 
                                                                              

 

 

 

 

  



Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí: 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu 

(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 

chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 

thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

Dự kiến mã 

hóa 

Lãnh đạo 
CSGD thúc đẩy 
các giá trị văn 
hóa phù hợp 
với tầm nhìn và 
sứ mạng của 
CSGD. 

1. CSGD có công bố chính 
thức giá trị văn hóa/giá trị 
cốt lõi của CSGD. 
2. Giá trị văn hóa/giá trị cốt 
lõi của CSGD được xác 
định từ các giá trị/truyền 
thống của CSGD nhằm 
thúc đẩy các hành vi mong 
muốn của CSGD để đạt 
được mục tiêu chiến lược 
của CSGD, phù hợp với 
tầm nhìn, sứ mạng. 
3. Lãnh đạo CSGD xây 
dựng kế hoạch nhằm phổ 
biến và hướng dẫn các đơn 
vị, cá nhân trong CSGD 
xây dựng kế hoạch hoạt 
động cụ thể để giữ gìn và 
phát triển giá trị văn 
hóa/giá trị cốt lõi của 
CSGD. 
 

Nghị quyết của Hội đồng trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL, 

giá trị văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
HĐT Phô tô H1.01.02.01 

1. Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với 

sinh viên 
ĐHĐN Phô tô H1.01.02.02.1 

2. Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với 

sinh viên cán bộ, viên chức 
ĐHĐN Phô tô H1.01.02.02.2 

Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, 

GTCL đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
HĐT Phô tô H1.01.02.03 

Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa Giai 

đoạn 2021 – 2025 
HĐT Phô tô H1.01.02.04 

Hình ảnh giới thiệu về sứ mạng, tầm nhìn, các văn bản về chức năng, nhiệm 

vụ, kế hoạch, chiến lược của CSGD trên web hoặc trên bảng tin năm 2020 

đến 2023 

P.CTCTSV Phô tô H1.01.02.05 

Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên nhà trường công bố SM, TN, GTVH P.CTCTSV Phô tô H1.01.02.06 

 Lịch sử hình thành và phát triển Trường ĐHĐN HĐT Phô tô H1.01.02.07 

1. Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và 

triết lý giáo dục Trường ĐHĐN 
ĐHĐN Phô tô 

H1.01.02.08 
2. Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và 

TLGD Trường ĐHĐN 
ĐHĐN Phô tô 

1. Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa năm 2020-2021 P.CTCTSV Phô tô H1.01.02.09 



Biên bản họp cán bộ chủ chốt và ban rà soát xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi đến năm 2025 và giai đoạn 2025 – 2030 
HĐT Phô tô H1.01.02.10 

NQ Đảng ủy về việc thống nhất kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển 

giá trị cốt lõi của Trường năm 2021-2022 
Đảng ủy Phô tô H1.01.02.11 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành (tham 

mưu) 

1 H1.01.02.01 
Nghị quyết của Hội đồng trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, 

GTCL, giá trị văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

- Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

- Số 79/NQ-HĐT ngày 12/01/2023 
HĐT 

2 H1.01.02.02.1 
1. Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối 

với sinh viên 
Số 1025/QĐ-ĐHĐN ngày 19/8/2021 ĐHĐN 

3 H1.01.02.02.2 
2. Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối 

với sinh viên cán bộ, viên chức 
Số 1025/QĐ-ĐHĐN ngày 19/8/2021 ĐHĐN 

4 H1.01.02.03 
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, 

GTCL đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

- Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

- Số 79/NQ-HĐT ngày 12/01/2023 
HĐT 

5 H1.01.02.04 
Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa Giai 

đoạn 2021 – 2025 

- Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

- Số 79/NQ-HĐT ngày 12/01/2023 
HĐT 

6 H1.01.02.05 

Hình ảnh giới thiệu về sứ mạng, tầm nhìn, các văn bản về chức năng, 

nhiệm vụ, kế hoạch, chiến lược của CSGD trên web hoặc trên bảng tin 

năm 2020 đến 2023 

2023: http://www.dnpu.edu.vn/chien-

luoc-phat-trien-dnu 
P.CTCTSV 

7 H1.01.02.06 
Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên nhà trường công bố SM, TN, 

GTVH 
2018-2023 P.CTCTSV 

8 H1.01.02.07  Lịch sử hình thành và phát triển Trường ĐHĐN Số 79/NQ-HĐT ngày 12/01/2023 HĐT 

9 

H1.01.02.08 

1. Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và 

triết lý giáo dục Trường ĐHĐN 
Số 277/KH-ĐHĐN ngày 27/02/2023 ĐHĐN 

10 
2. Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và 

TLGD Trường ĐHĐN 
Số 277/KH-ĐHĐN ngày 27/02/2023 ĐHĐN 



11 H1.01.02.09 
1. Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa năm 2020-

2021 
Số …/QĐ-ĐHĐN ngày …. P.CTCTSV 

12 H1.01.02.10 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt và ban rà soát xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi đến năm 2025 và giai đoạn 2025 – 2030 
2022 HĐT 

13 H1.01.02.11 
NQ Đảng ủy về việc thống nhất kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển 

giá trị cốt lõi của Trường năm 2021-2022 

Số 1308-NQ/ĐUĐHĐN ngày 

31/12/2021 
Đảng ủy 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                                           NGƯỜI BÁO CÁO 
 

 
                                                                              

  



Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí: 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 
chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Tầm nhìn, 
sứ mạng và văn 
hóa của CSGD 
được phổ biến 
để thực hiện. 
2. Tầm nhìn, 

sứ mạng và văn 
hóa của CSGD 
được quán triệt 
và giải thích rõ 
ràng để thực 
hiện. 

1. CSGD có truyền thông, 
phổ biến về tầm nhìn, sứ 
mạng và văn hóa đến các 
bên liên quan. 

2. Tầm nhìn, sứ mạng và văn 
hóa của CSGD được quán 
triệt và giải thích rõ ràng cho 
các bên liên quan trong 
CSGD để thực hiện. 

 

Nghị quyết của Hội đồng trưởng về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, 

GTCL, GTVH đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
HĐT Phô tô H1.01.03.01 

Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, 

GTCL giai đoạn 2021 – 2025 
HĐT Phô tô H1.01.03.02 

Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết 

lý giáo dục Trường   
ĐHĐN Phô tô H1.01.03.03 

Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa năm 2020-2021 ĐHĐN Phô tô H1.01.03.04 

 Hình ảnh giới thiệu về sứ mạng, tầm nhìn, các văn bản về chức năng, nhiệm 

vụ, kế hoạch, chiến lược của CSGD trên web hoặc trên bảng tin 

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.03.05 

Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên nhà trường công bố SM, TN, GTVH 
P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.03.06 

1. Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa 

Giai đoạn 2021 – 2025 
ĐHĐN Phô tô H1.01.03.07 

Thông báo giao ban của BGH Trường yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển 

khai các hoạt động theo TN, SM đã được xác định giai đoạn 2021-2025 
ĐHĐN Phô tô H1.01.03.08 

Nghị quyết số 1308/NQ-ĐU ngày 28/12/2021 của Đảng bộ Trường ĐHĐN 

(yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt động theo TN, SM đã 

được xác định giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035).  

ĐẢNG ỦY Phô tô H1.01.03.09 

Biên bản họp các đơn vị hằng năm Các đơn vị Phô tô H1.01.03.10 

1. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh viên" 

năm học 2018 – 2019 
P.CTCTSV Phô tô H1.01.03.11.1 



2. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh viên" 

năm học 2019 – 2020 
P.CTCTSV Phô tô H1.01.03.11.2 

3. Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 

2020 – 2021 
P.CTCTSV Phô tô H1.01.03.11.3 

4. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh viên" 

năm học 2021 – 2022 
P.CTCTSV Phô tô H1.01.03.11.4 

5. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh viên" 

năm học 2022 – 2023 
P.CTCTSV Phô tô H1.01.03.11.5 

6. Diễn văn khai giảng năm học giai đoạn 2019 – 2023 
P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.03.11.6 

7. Báo cáo tổng kết năm học học các năm 2018 – 2022 
P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.03.11.7 

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHĐN HĐT Phô tô H1.01.03.12 

Nghị quyết ban hành Chiến lược xây dựng phát triển Trường ĐHĐN đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
HĐT Phô tô H1.01.03.13 

Kế hoạch công tác của Đảng bộ giai đoạn 2018 – 2023 Đảng ủy Phô tô H1.01.03.14 

    

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành (tham 

mưu) 

1 H1.01.03.01 
Nghị quyết của Hội đồng trưởng về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, 

GTCL, GTVH đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

- Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

- Số 79/NQ-HĐT ngày 12/01/2023 
HĐT 

2 H1.01.03.02 
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, 

GTCL giai đoạn 2021 – 2025 

- Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/08/2021 

- Số 79/NQ-HĐT ngày 12/01/2023 
HĐT 

3 H1.01.03.03 
Kế hoạch truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và 

triết lý giáo dục Trường   
Số 277/KH-ĐHĐN ngày 27/02/2023 ĐHĐN 

4 H1.01.03.04 Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa năm 2020-2021 Số 277/KH-ĐHĐN ngày 27/02/2023 ĐHĐN 

5 H1.01.03.05 
 Hình ảnh giới thiệu về sứ mạng, tầm nhìn, các văn bản về chức năng, 

nhiệm vụ, kế hoạch, chiến lược của CSGD trên web hoặc trên bảng tin 

http://www.dnpu.edu.vn/chien- luoc-

phat-trien-dnu 

P.TC- 

HC&QT 



6 H1.01.03.06 
Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên nhà trường công bố SM, TN, 

GTVH 
2018-2023 

P.TC- 

HC&QT 

7 H1.01.03.07 
1. Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa 

Giai đoạn 2021 – 2025 
Số 277/KH-ĐHĐN ngày 27/02/2023 ĐHĐN 

8 H1.01.03.08 

Thông báo giao ban của BGH Trường yêu cầu các đơn vị xây dựng và 

triển khai các hoạt động theo TN, SM đã được xác định giai đoạn 2021-

2025 

Số 161/TB-ĐĐHĐN 

ngày 07/2/2023 
ĐHĐN 

9 H1.01.03.09 

Nghị quyết số 1308/NQ-ĐU ngày 28/12/2021 của Đảng bộ Trường 

ĐHĐN (yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt động theo 

TN, SM đã được xác định giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035).  

Số 1308-NQ/ĐU, ngày 28/12/2021 ĐẢNG ỦY 

10 H1.01.03.10 Biên bản họp các đơn vị hằng năm 2018-2023 Các đơn vị 

11 H1.01.03.11.1 
1. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh 

viên" năm học 2018 – 2019 

- Số 411/KH-ĐHĐN 26/04/2018 

- Số 939/KH-ĐHĐN ngày 14/8/2018 

- Số 1530/KH-ĐHĐN ngày 

17/12/2018 

P.CTCTSV 

12 H1.01.03.11.2 
2. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh 

viên" năm học 2019 – 2020 
Số 1095/KH-ĐHĐN 21/08/2019 P.CTCTSV 

13 H1.01.03.11.3 
3. Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 

2020 – 2021 

- Số 1089/KH-ĐHĐN ngày 

05/10/2020 
P.CTCTSV 

14 H1.01.03.11.4 
4. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh 

viên" năm học 2021 – 2022 
- Số 1423/KH-ĐHĐN ngày 10/11/21 P.CTCTSV 

15 H1.01.03.11.5 
5. Kế hoạch và Lịch học chính trị đầu khóa "Sinh hoạt công dân - sinh 

viên" năm học 2022 – 2023 

- Số 1427/KH-ĐHĐN ngày 

30/9/2022 

- Số 706/KH-ĐHĐN ngày 

09/05/2023 

P.CTCTSV 

16 H1.01.03.11.6 6. Diễn văn khai giảng năm học giai đoạn 2019 – 2023 2018 - 2022 
P.TC- 

HC&QT 

17 H1.01.03.11.7 7. Báo cáo tổng kết năm học học các năm 2018 – 2022 2018 - 2022 
P.TC- 

HC&QT 

18 H1.01.03.12 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHĐN Số 1077/NQ-HĐT ngày 30/8/2021 HĐT 



19 H1.01.03.13 
Nghị quyết ban hành Chiến lược xây dựng phát triển Trường ĐHĐN đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
Số 79/NQ-HĐT, ngày 12/01/2023 HĐT 

20 H1.01.03.14 Kế hoạch công tác của Đảng bộ giai đoạn 2018 – 2023 Các Nghị quyết giai đoạn 2018-2025 Đảng ủy 

     

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                                           NGƯỜI BÁO CÁO 
 

 
                                                                              

  



Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí: 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 
chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

Dự kiến mã hóa 

Tầm nhìn, sứ 
mạng và văn 
hóa của CSGD 
được rà soát để 
đáp ứng nhu 
cầu và sự hài 
lòng của các 
bên liên quan. 

1. Có đơn vị, bộ phận chịu 
trách nhiệm triển khai thực 
hiện việc rà soát.  

2. Tổ chức lấy ý kiến của 
các bên liên quan để điều 
chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và 
văn hóa của CSGD ít nhất 
một lần trong 5 năm của 
chu kỳ đánh giá nhằm đáp 
ứng nhu cầu và sự hài lòng 
của các bên liên quan. 

3. Có báo cáo kết quả rà 
soát về tầm nhìn, sứ mạng 
và giá trị cốt lõi. 

Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN 

đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

ĐHĐN Phô tô H1.01.04.01 

Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN 

đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 

ĐHĐN Phô tô H1.01.04.02 

1. Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường 

ĐHĐN năm 2020 - 2025, tầm nhìn 2035  
ĐHĐN Phô tô H1.01.04.03 

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban rà soát, xây 

dựng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và 

giai đoạn 2025-2030 

ĐHĐN Phô tô H1.01.04.04 

Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

giai đoạn 2017 - 2020 
ĐHĐN Phô tô H1.01.04.05 

1. So sánh Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị văn hóa/Giá trị cốt lõi trước và sau 

khi rà soát sửa đổi bổ sung 
ĐHĐN Phô tô H1.01.04.06.1 

2. Biên bản họp Ban rà soát, xây dựng  sứ mạng, tầm nhìn, GTVH về việc 

đề xuất thống nhất các nội dung dự thảo điều chỉnh về sứ mạng, tầm nhìn 

và GTVH giai đoạn 2021 - 2025 

Phòng TC-

HC&QT 
Phô tô H1.01.04.06.2 

2. Biên bản họp Hội đồng trường về việc xin ý kiến điều chỉnh tầm nhìn, 

sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-

2030 

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.04.07 



Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, 

sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN năm 2021 – 2025 
ĐHĐN Phô tô H1.01.04.08.1 

Thông báo lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 
ĐHĐN Phô tô H1.01.04.08.2 

2. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung 

sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu năm 

2021-2025 

ĐHĐN Phô tô H1.01.04.09 

1. Mẫu phiếu lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025 - 

2030 

ĐHĐN Phô tô H1.01.04.10.1 

Phiếu Khảo sát ĐHĐN Phô tô H1.01.04.10.2 

Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

giai đoạn 2017 – 2020. 

Danh sách khảo sát các bên liên quan năm 2020 

ĐHĐN Phô tô H1.01.04.11 

1. Biên bản họp Đảng ủy về việc thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng 

CLPT,tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN giai đoạn 2021 - 

2025, tầm nhìn 2035 

Đảng ủy Phô tô H1.01.04.12 

Tờ trình của Hiệu trưởng trình Hội đồng trường xin ý kiến thông qua điều 

chỉnh SM, TN, GTVH giai đoạn 2021 - 2025 
ĐHĐN Phô tô H1.01.04.13 

Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, 

GTCL đến năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 
HĐT Phô tô H1.01.04.14 

Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 
HĐT Phô tô H1.01.04.15 

Các bảng/biển thông báo đăng trên website: http:// 

http://dnpu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-dong-nai-den-

nam-2025-va-giai-doan-2025-2030 có phát biểu về giá trị văn hóa/giá trị 

cốt lõi 

ĐHĐN Phô tô H1.01.04.16 

Hình ảnh về tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi công bố một số địa điểm của 

Trường ĐHĐN 

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.04.17 

    

 

 

http://.........../
http://.........../
http://.........../
http://.........../


DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H1.01.04.01 

Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN đến năm 

2025 và giai đoạn 2025-2030 

Số 845/QĐ-ĐHĐN ngày 07/7/2021 ĐHĐN 

2 H1.01.04.02 

Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN đến năm 

2025 và giai đoạn 2025-2030 

Số 845/QĐ-ĐHĐN ngày 07/7/2021 ĐHĐN 

3 H1.01.04.03 
1. Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN 

năm 2020 - 2025, tầm nhìn 2035  
Ngày 09/7/2021 ĐHĐN 

4 H1.01.04.04 

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban rà soát, xây dựng 

tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 

2025-2030 

Số 845/QĐ-ĐHĐN ngày 07/7/2021 ĐHĐN 

5 H1.01.04.05 
Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

giai đoạn 2017 - 2020 

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày …. 

 
ĐHĐN 

6 H1.01.04.06.1 
1. So sánh Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị văn hóa/Giá trị cốt lõi trước và sau khi 

rà soát sửa đổi bổ sung 
Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày …. ĐHĐN 

7 H1.01.04.06.2 

2. Biên bản họp Ban rà soát, xây dựng  sứ mạng, tầm nhìn, GTVH về việc đề 

xuất thống nhất các nội dung dự thảo điều chỉnh về sứ mạng, tầm nhìn và GTVH 

giai đoạn 2021 - 2025 

Ngày 05/8/2021 
Phòng TC-

HC&QT 

8 H1.01.04.07 
2. Biên bản họp Hội đồng trường về việc xin ý kiến điều chỉnh tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
Ngày 26/7/2022 P.TC- HC&QT 

9 H1.01.04.08.1 
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN năm 2021 – 2025 
Ngày 09/7/2021 ĐHĐN 

10 H1.01.04.08.2 
Thông báo lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và 

văn hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 

Số 1185/ ĐHĐN-TCHC&QT, ngày 

10/8/2022 

 

ĐHĐN 

11 H1.01.04.09 

2. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung sứ 

mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu năm 2021-

2025 

Ngày 09/7/2021 ĐHĐN 



12 H1.01.04.10.1 
1. Mẫu phiếu lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 
2021 ĐHĐN 

13 H1.01.04.10.2 Phiếu Khảo sát ngày 09/7/2021 ĐHĐN 

14 H1.01.04.11 

Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

giai đoạn 2017 – 2020. 

Danh sách khảo sát các bên liên quan năm 2020 

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày …. ĐHĐN 

15 H1.01.04.12 

1. Biên bản họp Đảng ủy về việc thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng CLPT,tầm 

nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 

2035 

Số 1417-CV/ĐUĐHĐN, ngày 

12/9/2022 
Đảng ủy 

16 H1.01.04.13 
Tờ trình của Hiệu trưởng trình Hội đồng trường xin ý kiến thông qua điều chỉnh 

SM, TN, GTVH giai đoạn 2021 - 2025 
Số 1817/TTr-ĐHĐN, ngày 12/12/2022 ĐHĐN 

17 H1.01.04.14 
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, GTCL 

đến năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 
Số 79/NQ-HĐT, ngày 12/01/2023 HĐT 

18 H1.01.04.15 
Thông báo tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa đến năm 

2025 và giai đoạn 2025 - 2030 
Số 79/NQ-HĐT, ngày 12/01/2023 HĐT 

19 H1.01.04.16 

Các bảng/biển thông báo đăng trên website: http:// http://dnpu.edu.vn/chien-

luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-dong-nai-den-nam-2025-va-giai-doan-2025-

2030 có phát biểu về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi 

2023 ĐHĐN 

20 H1.01.04.17 
Hình ảnh về tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi công bố một số địa điểm của 

Trường ĐHĐN 
2018-2023 P.TC- HC&QT 

     

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                                           NGƯỜI BÁO CÁO 
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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí: 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu 
(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham 
chiếu/Các câu hỏi đặt 

ra 
(ứng với mỗi yêu 

cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Tầm nhìn, sứ 
mạng và văn 
hóa của CSGD 
được cải tiến để 
đáp ứng nhu 
cầu và sự hài 
lòng của các 
bên liên quan. 

2. Quy trình 
xây dựng và 
phát triển tầm 
nhìn, sứ mạng 
và văn hóa của 
CSGD được cải 
tiến để đáp ứng 
nhu cầu và sự 
hài lòng của các 
bên liên quan. 

1. Có quy trình, đơn 
vị/bộ phận giám sát, rà 
soát, triển khai cải tiến 
chất lượng việc xây 
dựng, rà soát, phát 
triển tầm nhìn, sứ 
mạng và văn hóa. 

2. Tầm nhìn, sứ mạng 
và văn hóa của CSGD 
được điều chỉnh nhằm 
đáp ứng nhu cầu và sự 
hài lòng của của các 
bên liên quan. 

3. Quy trình xây 
dựng, rà soát và phát 
triển tầm nhìn, sứ 
mạng và văn hóa được 
cải tiến ít nhất một lần 
trong 5 năm của chu 
kỳ đánh giá. 

1. Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ 

mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường 

ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 

ĐHĐN Phô tô H1.01.05.01 

Quy trình rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa năm và quy 

trình xây dựng CLPT Trường ĐHĐN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035 
ĐHĐN Phô tô H1.01.05.02 

Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN 

Giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035 

ĐHĐN Phô tô H1.01.05.03 

2. Quyết định về ban hành quy trình rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị văn hóa năm và quy trình xây dựng CLPT Trường ĐHĐN giai đoạn 

2021 - 2025, tầm nhìn 2035 

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.05.04 

 Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường 

ĐHĐN năm 2020 - 2025, tầm nhìn 2035  

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.05.05 

Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

giai đoạn 2017 – 2020 

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.05.06 

Dự thảo lần 01 về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa, xin ý kiến cán bộ chủ 

chốt Trường ĐHĐN GĐ 2021 - 2025 
ĐHĐN Phô tô H1.01.05.07 

Dự thảo về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa, triết lý giáo dục trong chiến 

lược phát triển Trường ĐHĐN (lần 02), xin ý kiến đảng ủy năm 2022 
ĐHĐN Phô tô H1.01.05.08 



Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung 

sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu năm 

2021-2025 

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.05.09 

Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến dự thảo về nội dung sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi,văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu  2021-2025 

P.TC- 

HC&QT 
Phô tô H1.01.05.10 

Biên bản họp đảng ủy lấy ý kiến về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của 

Trường ĐHĐN năm 2021-2025, tầm nhìn 2035 
Đảng ủy Phô tô H1.01.05.11 

Tờ trình HĐT về thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn 

hóa của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
ĐHĐN Phô tô H1.01.05.12 

Nghị quyết HĐT về việc phê duyệt SM, TN, GTVH của Trường ĐHĐN  

đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
HĐT Phô tô H1.01.05.13 

Thông báo công bố SM, TN, GTVH của Hiệu trưởng Trường ĐHĐN giai 

đoạn 2021 – 2025 
ĐHĐN Phô tô H1.01.05.14 

    

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 H1.01.05.01 

1. Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 

Số 845/QĐ-ĐHĐN ngày 07/7/2021 ĐHĐN 

2 H1.01.05.02 
Quy trình rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa năm và quy trình 

xây dựng CLPT Trường ĐHĐN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035 
Số 1433/QĐ-ĐHĐN ngày 23/8/2023 ĐHĐN 

3 H1.01.05.03 

Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo, Ban rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi, GTVH, CLPT và kế hoạch CLPT Trường ĐHĐN Giai đoạn 

2021 - 2025, tầm nhìn 2035 

Số 845/QĐ-ĐHĐN ngày 07/7/2021 ĐHĐN 

4 H1.01.05.04 

2. Quyết định về ban hành quy trình rà soát, cải tiến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

văn hóa năm và quy trình xây dựng CLPT Trường ĐHĐN giai đoạn 2021 - 

2025, tầm nhìn 2035 

Số 1433/QĐ-ĐHĐN ngày 23/8/2023 P.TC- HC&QT 

5 H1.01.05.05 
 Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường ĐHĐN 

năm 2020 - 2025, tầm nhìn 2035  
Ngày 09/7/2021 P.TC- HC&QT 



6 H1.01.05.06 
Báo cáo kết quả rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

giai đoạn 2017 – 2020 

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày …. 

 
P.TC- HC&QT 

7 H1.01.05.07 
Dự thảo lần 01 về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa, xin ý kiến cán bộ chủ chốt 

Trường ĐHĐN GĐ 2021 - 2025 
Ngày 10/8/2022 ĐHĐN 

8 H1.01.05.08 
Dự thảo về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa, triết lý giáo dục trong chiến lược 

phát triển Trường ĐHĐN (lần 02), xin ý kiến đảng ủy năm 2022 

Số 1250/ĐHĐN-TCHC&QT, ngày 

25/8/2022 
ĐHĐN 

9 H1.01.05.09 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nội dung sứ 

mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu năm 2021-

2025 

Ngày 09/7/2021 P.TC- HC&QT 

10 H1.01.05.10 
Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến dự thảo về nội dung sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi,văn hóa, triết lý giáo dục, mục tiêu  2021-2025 
Ngày 05/8/2021 P.TC- HC&QT 

11 H1.01.05.11 
Biên bản họp đảng ủy lấy ý kiến về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường 

ĐHĐN năm 2021-2025, tầm nhìn 2035 

Số 1223-NQ/ĐUĐHĐN, ngày 
30/7/2021 

Số 1259-NQ/ĐUĐHĐN, ngày 6/9/2021 
Số 1308-NQ/ĐUĐHĐN, ngày 

31/12/2021 

Đảng ủy 

12 H1.01.05.12 
Tờ trình HĐT về thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa 

của Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
Số 1817/TTr-ĐHĐN, ngày 12/12/2022 ĐHĐN 

13 H1.01.05.13 
Nghị quyết HĐT về việc phê duyệt SM, TN, GTVH của Trường ĐHĐN  đến 

năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 
Số 79/NQ-HĐT, ngày 12/01/2023 HĐT 

14 H1.01.05.14 
Thông báo công bố SM, TN, GTVH của Hiệu trưởng Trường ĐHĐN giai đoạn 

2021 – 2025 

Số 277/KH-ĐHĐN ngày 27/02/2023 

 
ĐHĐN 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                                           NGƯỜI BÁO CÁO 
 

 
                                                                              



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


